
PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦ ĐÔ  

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số:………/QĐ-UBND ngày        /8/2024 của UBND Thành phố) 

 

I. DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH NĂM 2024: 

1. Nghị quyết của HĐND Thành phố: 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

 Văn bản quy phạm pháp luật (27 văn bản) 

1.  Nghị quyết quy định 
tiêu chí thành lập, tổ 

chức các Ban của Hội 

đồng nhân dân quận, 

thị xã, thành phố 

thuộc Thành phố. 

(Thực hiện điểm a 

khoản 4 Điều 9) 

Điểm a khoản 4 Điều 9: Hội đồng nhân dân 
Thành phố được thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:  

a) Quyết định số lượng đại biểu Hội đồng nhân 

dân Thành phố hoạt động chuyên trách; quyết 

định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ 

trách của các Ban của Hội đồng nhân dân Thành 

phố; quy định tiêu chí thành lập, tổ chức các Ban 

của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, thành phố 

thuộc Thành phố; 

 

Ban Pháp 

chế HĐND 

TP 

Ban Tổ 

chức TU. 

Sở Nội vụ 

và các Sở, 

ngành liên 

quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

2.  Nghị quyết quy định 

việc áp dụng biện 

pháp yêu cầu ngừng 

cung cấp dịch vụ điện, 

nước (Thực hiện 

khoản 2 và khoản 3 

Điều 33 của Luật Thủ 

Khoản 4 Điều 33: 4. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm 

quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu 

cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Sở Tư 

pháp 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở, 

ngành: Tài 

nguyên và 

môi trường, 

Xây dựng, 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 



2 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

đô) Công 

thương, 

Công an 

Thành phố 

và các quận, 

huyện, thị 

xã. 

3.  Nghị quyết quy định 

điều kiện, thủ tục tặng, 

thu hồi danh hiệu công 

dân danh dự Thủ đô. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 7 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 2 Điều 7: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng 

danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. 

Sở Nội vụ Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Tư pháp 

và các sở, 

ngành có 

liên quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

4.  Nghị quyết quy định 

về việc thành lập mới, 

tổ chức lại, giải thể cơ 

quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác 

thuộc Uỷ ban nhân 

dân Thành phố, Ủy 

ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố 

thuộc Thành phố. 

(Thực hiện điểm c, d 

khoản 4 Điều 9 của 

Điểm c, d khoản 4 Điều 9: 

c) Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể 

cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác 

thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chưa được 

quy định hoặc khác với quy định trong văn bản 

của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định thay 

đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng của các cơ 

quan chuyên môn, tổ chức hành chính hiện có.  

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố phải bảo đảm phù hợp 

yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

theo ngành, lĩnh vực; không chồng chéo với chức 

Sở Nội vụ Ban Tổ 

chức Thành 

ủy; 

Các Ban của 

HĐND TP; 

Sở Tư pháp 

và các sở, 

ngành có 

liên quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 

tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

Luật Thủ đô) năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn, tổ chức hành chính khác; bảo đảm mục tiêu 

cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ 

máy tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu 

quả. Trường hợp thành lập thêm cơ quan thì phải 

bảo đảm tổng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố không vượt quá 15% 

khung số lượng do Chính phủ quy định; 

d) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về 

việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc Thành phố chưa được quy định hoặc khác 

với quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước 

cấp trên trên cơ sở điều chỉnh chức năng của các 

cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính hiện có, 

bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác và mục tiêu cải cách hành chính 
nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp 

lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trường hợp 

thành lập thêm cơ quan thì phải bảo đảm tổng số 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố 

không vượt quá 10% khung số lượng do Chính 

phủ quy định. 

5.  Nghị quyết quy định 
trình tự, thủ tục thành 

Khoản 3 Điều 10: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định về trình tự, thủ tục thành lập mới đơn vị 

Sở Nội vụ Ban Tổ 

chức Thành 
Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

lập đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm 

vi quản lý của Thành 

phố. (Thực hiện khoản 

3 Điều 10 của Luật 

Thủ đô) 

sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

UBND Thành phố. 

ủy; 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Tư pháp 

và các sở, 

ngành có 

liên quan. 

11/2024 

6.  Nghị quyết quy định 
việc ủy quyền của Uỷ 

ban nhân dân, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp 

xã cho công chức 

thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

(Thực hiện khoản 4, 

khoản 6 Điều 14 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 6 Điều 14: Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã, được phân cấp, ủy quyền 

cho đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 

này. 

 

Sở Nội vụ Các Ban của 

HĐND TP.  

Văn phòng 

UBND 

Thành phố; 

Sở Tư 

pháp, Sở 

Tài chính 

và các sở, 

ngành có 

liên quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

7.  Nghị quyết quy định 

việc phân cấp, ủy 

quyền cho đơn vị sự 

nghiệp công lập, người 

đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
(Thực hiện khoản 2, 

khoản 6 Điều 14 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 6 Điều 14: Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã, được phân cấp, ủy quyền 

cho đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 

này. 

 

Sở Nội vụ Các Ban của 

HĐND TP.  

Văn phòng 

UBND 

Thành phố; 

Sở Tư 

pháp, Sở 

Tài chính 

và các sở, 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 

tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

ngành có 

liên quan. 

8.  Nghị quyết quy định  
việc ký hợp đồng làm 

việc trong cơ quan 

chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác thuộc 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

(Thực hiện khoản 2, 4 

Điều 15 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 2, 4 Điều 15:  

2. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được 
ký hợp đồng có thời hạn với người đáp ứng các 

điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm 

một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ 

chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng 

chung trong cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 

chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi 

tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Sở Nội vụ 

 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Tư pháp, 

Sở Tài 
chính và các 

sở, ngành có 

liên quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

9.  Nghị quyết quy định 

chi thu nhập tăng thêm 

cho cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc thành 

phố Hà Nội. 

(Thực hiện khoản 3 

Điều 15, điểm a khoản 

1 Điều 35 của Luật 

Thủ đô) 

Khoản 3 Điều 15: Cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập 

được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi 

thường xuyên thuộc Thành phố quản lý được 

hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, 

hiệu quả công việc. 

Điểm a khoản 1 Điều 35: Hội đồng nhân dân 
Thành phố quyết định sử dụng nguồn cải cách 

tiền lương còn dư sau khi đã bảo đảm đủ nguồn 

để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ 

Sở Nội vụ Ban Tổ 

chức Thành 

ủy; Văn 
phòng 

Thành ủy; 

Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam Thành 

phố; 

Văn Phòng 

Đoàn 

ĐBQH và 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 

tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm 

quyền và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh 

xã hội, phúc lợi xã hội do trung ương ban hành 

để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 

công chức, viên chức theo quy định tại khoản 3 

Điều 15 của Luật này; tổng mức chi không vượt 

quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố. 

HĐND 

Thành phố; 

Các Ban của 

HĐND TP. 

Sở Tài 
chính và các 

sở, ngành có 

liên quan; 

10.  Nghị quyết quy định 

việc nhượng quyền 

khai thác, quản lý 

công trình kiến trúc có 

giá trị và công trình, 

hạng mục công trình 

hạ tầng văn hóa, thể 

thao thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố 

Hà Nội. (Thực hiện 

điểm a, b khoản 4 

Điều 41) 

Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 41: 

a) …..quy định nguyên tắc, điều kiện, nội dung, 

cơ chế tài chính, trình tự, thủ tục thực hiện việc 

nhượng quyền khai thác, quản lý công trình, hạng 

mục công trình thuộc phạm vi quản lý của Thành 

phố; nguyên tắc, điều kiện, nội dung, cơ chế tài 
chính, trình tự, thủ tục lập, lấy ý kiến, quyết định 

đề án sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của Thành phố vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết; 

b) Quy định biện pháp bảo vệ, giữ gìn, tu bổ 

công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi 

quản lý của Thành phố trong quá trình nhượng 

quyền khai thác, quản lý và kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết. 

Sở Tài 

chính 

Các Ban của 
HĐND TP 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Văn hóa 

thể thao, Sở 

Xây dựng, 

các Sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan. 

 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

11.  Nghị quyết quy định 

việc sử dụng tài sản 

công tại đơn vị sự 

Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 41:  

a) …..quy định nguyên tắc, điều kiện, nội dung, 

cơ chế tài chính, trình tự, thủ tục lập, lấy ý kiến, 

Sở Tài 

chính 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở, 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của 

Thành phố vào mục 

đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên 

kết. (Thực hiện điểm 

a, b khoản 4 Điều 41) 

quyết định đề án sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của Thành phố vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

b) Quy định biện pháp bảo vệ, giữ gìn, tu bổ 

công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi 

quản lý của Thành phố trong quá trình nhượng 

quyền khai thác, quản lý và kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết. 

 ngành, đơn 

vị liên quan 

12.  Nghị quyết quy định 

trình tự, thủ tục quyết 

định chủ trương đầu 

tư; chấp thuận chủ 

trương đầu tư; quyết 

định đầu tư. (Thực 

hiện khoản 2, 3, 4 và 5 
Điều 37 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 5, 6 Điều 37:  

5. Ủy ban nhân dân Thành phốquyết định đầu tư 

dự án đầu tư công, phê duyệt dự án PPP đã được 

Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ 
trương đầu tư quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều này;... 

6. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi 

tiết trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, 

chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án 
quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này; trình 

tự, thủ tục thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 

này. 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Xây dựng, 
Giao thông 

vận tải, Ban 

Quản lý 

đường sắt 

đô thị, Tài 

nguyên và 

môi trường 

và các Sở, 

ngành liên 

quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

13.  Nghị quyết quy định 
chi tiết trình tự, thủ tục 

điều chỉnh việc xác 

định phân vùng môi 

trường; Điều chỉnh 

Khoản 3 Điều 17: 3. Ủy ban nhân dân Thành 
phố quyết định điều chỉnh việc xác định phân 

vùng môi trường trong Quy hoạch Thủ đô, điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch 

Sở Quy 
hoạch Kiến 

trúc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

nguyên và 

môi trường, 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 



8 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

cục bộ quy hoạch. 

(Thực hiện khoản 3 

Điều 17) 

chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của Thành phố đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết 

trình tự, thủ tục điều chỉnh việc xác định phân 
vùng môi trường, điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

quy định tại khoản này. 

Tài chính, 

Viện Quy 

hoạch xây 

dựng và các 

sở, ban, 

ngành liên 

quan 

14.  Nghị quyết quy định 

một số cơ chế, chính 

sách khuyến khích, hỗ 

trợ thực hiện dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị 
trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. (Thực hiện 

điểm c, d khoản 9 Điều 

20) 

Điểm c, d Khoản 9 Điều 20: c) Quyết định cơ 

chế hỗ trợ kiểm định, di dời, bồi thường, tái định 

cư, chuyển đổi nghề nghiệp, thực hiện dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị; d) Quy định các biện pháp 

hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh 

trang đô thị. 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Quy 

hoạch Kiến 

trúc, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 
Lao động 

thương binh 

xã hội, Văn 

hóa và Thể 

thao và các 

Sở, ngành, 

quận, huyện 

liên quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 

tháng 

11/2024 

15.  Nghị quyết quy định 
về phát triển, quản lý 

khu vực TOD. (Thực 

Khoản 5 Điều 31: 5. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định chi tiết việc quản lý, vận hành, khai 

thác đường sắt đô thị và khu vực TOD; phương 

Ban Quản 
lý đường 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

hiện khoản 5 Điều 31 

của Luật Thủ đô) 

pháp xác định mức thu, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục thực hiện việc thu tiền đối với các khoản thu 

quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Thủ đô, bảo 

đảm không trùng thu với các loại thuế, phí khác. 

sắt đô thị Các Sở: 

Quy hoạch 

kiến trúc, 

Giao thông, 

Viện Quy 

hoạch Xây 

dựng và các 

Sở, ngành 

liên quan. 

11/2024 

16.  Nghị quyết quy định về 
quản lý, vận hành, khai 

thác đường sắt đô thị. 

(Thực hiện khoản 5 

Điều 31 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 5 Điều 31: 5. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định chi tiết việc quản lý, vận hành, khai 

thác đường sắt đô thị và khu vực TOD; phương 

pháp xác định mức thu, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục thực hiện việc thu tiền đối với các khoản thu 

quy định tại khoản 4 Điều này, bảo đảm không 

trùng thu với các loại thuế, phí khác. 

Ban Quản 
lý đường 

sắt đô thị 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 
Giao thông, 

Xây dựng, 

Quy hoạch 

Kiến trúc và 

các Sở, 

ngành liên 

quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

17.  Nghị quyết quy định về 
cơ chế tài chính áp 

dụng đối với khu vực 

TOD. (Thực hiện 

khoản 4, 5 Điều 31 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 4, 5 Điều 31:  

4. Trong khu vực TOD, Thành phố được thu và 

sử dụng 100% tiền thu đối với các khoản thu sau 

đây để phát triển hệ thống đường sắt đô thị, hệ 

thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật kết 

nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng: 

a) Tiền thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng 

thêm của các dự án xây dựng công trình dân 

Ban Quản 
lý đường 

sắt đô thị 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Cục 

Thuế, Kho 
bạc NN TP 

và các Sở, 

ngành liên 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

dụng do việc tăng hệ số sử dụng đất và các chỉ 

tiêu quy hoạch khác của khu vực TOD; 

b) Tiền thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm từ 

đất trong khu vực TOD; 

c) Phí cải thiện hạ tầng. 

5. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi 

tiết việc quản lý, vận hành, khai thác đường sắt 

đô thị và khu vực TOD; phương pháp xác định 

mức thu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện 

việc thu tiền đối với các khoản thu quy định tại 

khoản 4 Điều này, bảo đảm không trùng thu với 

các loại thuế, phí khác. 

quan. 

18.  Nghị quyết quy định 
việc thành lập, hoạt 

động của khu công 

nghệ cao. (thực hiện 

điểm a khoản 1; điểm 

a, b, c và d khoản 3 

Điều 24 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm a khoản 1 Điều 24: Ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định thành lập, điều chỉnh, mở 

rộng ranh giới khu công nghệ cao trên địa bàn 

Thành phố; ban hành quy chế hoạt động của các 

khu công nghệ cao do Ủy ban nhân dân Thành 

phố thành lập. 

Điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 24: Ban Quản lý 

khu công nghệ cao là tổ chức hành chính thuộc 

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công 

nghệ cao trên địa bàn Thành phố. Ban Quản lý 

khu công nghệ cao được thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

a) Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu và 

quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi khu 

công nghệ cao;  

Ban Quản 
lý Khu 

CNC Hoà 

Lạc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 
Khoa học và 

Công nghệ, 

Quy hoạch - 

Kiến trúc, 

Xây dựng, 

Kế hoạch và 

Đầu tư, Lao 

động 

Thương 

binh và Xã 

hội và các 

sở, ngành 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

b) Chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân Thành phố; cấp, điều chỉnh, thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án 

đầu tư tại khu công nghệ cao;  

c) Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà 

người Việt Nam chưa đáp ứng được của các 

doanh nghiệp có trụ sở chính tại khu công nghệ 

cao hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị có vị trí 

công việc cần sử dụng người lao động nước 

ngoài mà phạm vi làm việc chỉ trong khu công 

nghệ cao; chấp thuận sử dụng người lao động 

nước ngoài của nhà thầu hoạt động tại khu công 

nghệ cao; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

lao động đối với người nước ngoài làm việc tại 

khu công nghệ cao; xác nhận người nước ngoài 
làm việc tại khu công nghệ cao không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động; 

d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, hủy 

giấy phép xây dựng đối với việc xây dựng mới, 

sửa chữa, cải tạo, di dời công trình trong phạm vi 

khu công nghệ cao; 

Điểm a khoản 4 Điều 24: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định các nội dung sau đây:  

a) Trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này, các điểm a, b, 

liên quan. 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

c và d khoản 3 Điều này; 

19.  Nghị quyết quy định 

việc quản lý, sử dụng 

tài sản công của các 

đơn vị sự nghiệp thuộc 

Thành phố quản lý 

trong khu công nghệ 

cao Hoà Lạc. (Thực 

hiện điểm d, đ khoản 2 

Điều 24 của Luật Thủ 
đô) 

Điểm d, đ khoản 2 Điều 24: d) Hội đồng quản 

lý của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đối với nơi 

không tổ chức Hội đồng quản lý có cơ sở trong 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được quyết định sử 

dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị trong trường hợp sử dụng 

tài sản công để cung cấp các dịch vụ cho các hoạt 

động công nghệ cao, cung cấp thiết bị dùng 

chung, cung cấp không gian làm việc, nghiên 

cứu, ươm tạo, thử nghiệm và trình diễn công 

nghệ để hỗ trợ các hoạt động công nghệ cao, phát 

triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
hoặc trong các trường hợp được quy định tại 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Việc sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết được thực hiện theo quy định của Hội 

đồng nhân dân Thành phố.  

Việc sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy 

định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ tương ứng; 

đ) Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và 

Ban Quản 

lý Khu 

CNC Hoà 

Lạc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Khoa 

học và Công 

nghệ, và các 

sở, ngành 

liên quan.  

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp tháng 

11/2024 



13 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

nước ngoài hiến, biếu, tặng, cho, đóng góp, viện 

trợ, tài trợ và hình thức chuyển giao quyền sở 

hữu khác cho Ban Quản lý khu công nghệ cao 

hoặc đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được xác định là tài 

sản công hợp pháp của đơn vị trực tiếp tiếp nhận, 

quản lý, sử dụng tài sản mà không phải thực hiện 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

20.  Nghị quyết quy định 
về tiền bồi thường giải 

phóng mặt bằng hoàn 

trả của người sử dụng 

đất, tiền sử dụng hạ 

tầng và tiền xử lý nước 

thải tại Khu Công 

nghệ cao Hòa Lạc. 

(Thực hiện điểm c, d 

khoản 4 Điều 24 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm c, d khoản 4 Điều 24: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

c) Việc xác định mức thu, việc thu, nộp, sử dụng 

tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn trả của 

người sử dụng đất tại Khu công nghệ cao Hòa 

Lạc; chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tiền bồi thường 

giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với một số 
trường hợp cụ thể; 

d) Việc xác định mức thu, việc thu, nộp, sử dụng 

tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải và 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

phạm vi Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 

Ban Quản 
lý khu 

CNC Hoà 

Lạc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Tài 
nguyên và 

Môi trường, 

Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây 

dựng, 

UBND các 

huyện 

Thạch Thất 

và Quốc Oai 

và các sở, 

ngành liên 

quan. 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 

21.  Nghị quyết quy định 

trình tự, thủ tục đầu tư 

xây dựng các công 
trình ở bãi sông, bãi 

Khoản  7 Điều 18: Ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình 

tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên 

địa bàn Thành phố theo Quy hoạch Thủ đô, Quy 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Trước ngày 

10/11/2024 

Kỳ họp 
tháng 

12/2024 



14 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

nổi. (Thực khoản 7 

Điều 18 của Luật Thủ 

đô) 

hoạch chung Thủ đô và các quy hoạch khác có 

liên quan.  

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết 

trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình 

tại bãi sông, bãi nổi. 

Nông 

nghiệp phát 

triển nông 

thôn, Xây 

dựng và các 

Sở, ngành 

liên quan. 

22.  Nghị quyết quy định 
trình tự thủ tục thực 

hiện một số quy định 

về thẩm quyền đầu tư 

(thực hiện Khoản 5 

Điều 37 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 5 Điều 37:...; quyết định lựa chọn áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước 

và nước ngoài; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, 

đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong các lĩnh vực, phương thức 

thực hiện, phương thức thanh toán khác với quy 

định hoặc chưa được quy định trong văn bản của 

cơ quan nhà nước cấp trên phù hợp với tình hình 

thực tế, đặc điểm và nhu cầu xây dựng, phát triển 

Thủ đô; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc 
thẩm quyền quyết định đầu tư, chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Kế 

hoạch và 

Đầu tư,  Tài 
chính, Giao 

thông vận 

tải, Tài 

nguyên và 

môi trường, 

Ban Quản lý 

Đường sắt 

đô thị và 

các Sở, 

ngành, 

quận, huyện 

liên quan. 

Trước ngày 

10/11/2024 

Kỳ họp 
tháng 

12/2024 

23.  Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với 

một số hành vi vi 

phạm hành chính trong 

Khoản 1 Điều 33: 1. Việc xử phạt vi phạm hành 

chính trên địa bàn Thành phố được áp dụng các 

quy định sau đây: 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

Tháng 

10/2025 

Tháng 

12/2024 



15 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

lĩnh vực an toàn thực 

phẩm trên địa bàn 

Thành phố. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 33 của 

Luật Thủ đô) 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 

tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức 

tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không 

vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số 
hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

pháp, Tài 

chính, Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn, 

Công 

thương và 

các Sở, 

ngành liên 

quan. 

24.  Nghị quyết quy định 
mức phạt tiền đối với 

một số hành vi vi 

phạm hành chính về 

xây dựng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện điểm a 

khoản 1 Điều Điều 33 

của Luật Thủ đô) 

 

Điểm a Khoản 1 Điều 33: Quy định mức tiền 

phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền 
phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt 

quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành 

vi vi phạm hành chính tương ứng trong 09 lĩnh 

vực: văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm; giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp, Công 

an TP, Kho 

bạc Nhà 

nước TP và 
các Sở, 

ngành, 

quận, huyện 

liên quan 

Tháng 

10/2025 

Tháng 

12/2024 

25.  Nghị quyết quy định 

mức tiền phạt đối với 

một số hành vi vi 
phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn 

Thành phố. (Thực hiện 

Khoản 1 Điều 33: 1. Việc xử phạt vi phạm hành 

chính trên địa bàn Thành phố được áp dụng các 

quy định sau đây: 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 
tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức 

tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không 

Công an 

Thành phố 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp, Tài 

chính, Kho 

bạc Nhà 

Tháng 

10/2025 

Tháng 

12/2024 



16 

 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

khoản 1 Điều 33 của 

Luật Thủ đô) 

vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

nước TP, 

Xây dựng 

và các Sở, 

ngành liên 

quan. 

26.  Nghị quyết Quy định 
về việc thành lập, 

quản lý trung tâm 

công nghiệp văn hóa 

của Thành phố (Thực 

hiện khoản 7 Điều 21 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 7 Điều 21: 7. Thành phố Hà Nội được 
xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi 

sông, bãi nổi sông Hồng và khu vực khác có lợi 

thế về vị trí không gian văn hóa phù hợp với quy 

hoạch. 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết 

thẩm quyền thành lập; trình tự, thủ tục thành lập; 

việc tổ chức, hoạt động, biện pháp quản lý đối 

với trung tâm công nghiệp văn hóa và các chính 

sách ưu đãi đối với trung tâm công nghiệp văn 

hóa sử dụng nguồn lực của Thành phố. 

Sở Văn 
hoá Thể 

thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

KHĐT, Tài 

chính, Nội 
vụ và các 

sở, ban, 

ngành liên 

qua, UBND 

các quận, 

huyện, thị 

xã. 

Tháng 

10/2025 

Tháng 

12/2024 

27.  Nghị quyết quy định 
về vùng phát thải thấp 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội (Thực hiện 

điểm a khoản 2 Điều 

28) 

Điểm a khoản 2 Điều 28: Quy định tiêu chí, điều 
kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; 

quyết định phạm vi vùng phát thải thấp và các biện 

pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù 

hợp. 

Sở Tài 
nguyên và 

môi trường 

Các Ban của 

HĐND TP. 

Các Sở: 

Giao thông 

vận tải, Quy 
hoạch - Kiến 

trúc, Tài 

chính và các 

Trước ngày 

10/11/2024 

Kỳ họp tháng 

12 năm 2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

sở, ban, 

ngành liên 

quan; 

UBND Quận 

Hoàn Kiếm;  

 Nghị  quyết cá biệt (05 văn bản) 

28.  Nghị  quyết ban hành 
danh  mục dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

y học gia đình chưa 

được quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán thành 

phố Hà Nội  và  Danh  
mục  cấp cứu ngoại 

viện trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. (Thực 

hiện điểm c khoản 2 

Điều 26 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm c khoản 2 Điều  26: Mức  giá  dịch  vụ 
khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, mức giá 

dịch vụ cấp cứu ngoại viện chưa được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định theo pháp luật 

về khám  bệnh,  chữa  bệnh  và  tỷ lệ đồng  chi  

trả của người  bệnh  khi  sử dụng  dịch  vụ cấp  

cứu ngoại  viện để làm cơ sởthực  hiện  việc  hỗ 

trợ thanh toán quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này. 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính,  và  

các  sở, ban,   

ngành   liên 

quan 

Đã trình 

UBNDTP 

Kỳ họp 

tháng 9/2024 

29.  Nghị quyết ban hành 
danh mục công trình, 

hạng mục công trình 

hạ tầng văn hóa, thể 

thao thuộc phạm vi 

quản lý của Thành phố 

được nhượng quyền 

khai thác, quản lý. 

Điểm a khoản 4 Điều 41: a) Quyết định danh 

mục công trình, hạng mục công trình quy định tại 

khoản 2 Điều này thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố được nhượng quyền khai thác, quản 

lý;…. 

Sở Tài 

chính 

Các Ban của 

HĐNDTP 

Các sở: Văn 

hóa thể 

thao, Xây 

dựng, Kế 
hoạch và 

Đầu tư và 

Trước ngày 

20/10/2024 

Kỳ họp 
tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

(Thực hiện điểm a 

khoản 4 Điều 41 của 

Luật Thủ đô) 

các Sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

30.  Nghị quyết ban hành 

danh mục các khu vực, 

di tích, di sản; danh 
mục ô phố, tuyến phố 

đặc trưng có giá trị 

văn hóa, lịch sử; danh 

mục công trình kiến 

trúc có giá trị. (Thực 

hiện khoản 4 Điều 21 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 4 Điều 21: 4. Hội đồng nhân dân Thành 

phố ban hành danh mục các khu vực, di tích, di 

sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo 

vệ, phát huy giá trị văn hóa quy định tại khoản 3 

Điều này; danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, 

có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục công trình 

kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy 

giá trị;… 

Sở Quy 

hoạch Kiến 

trúc 

Các Ban của 

HĐND 

Thành phố. 

Các sở: Văn 

hoá Thể 

thao, Xây 

dựng, Kế 

hoạch và 

Đầu tư và 
các Sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan. 

Trước ngày 

20/11/2024 

Tháng 12 

năm 2024 

31.  Nghị quyết quy định 

về ưu đãi đầu tư trong 

một số lĩnh vực của 
thành phố Hà Nội 

(Thực hiện Điều 43 

của Luật Thủ đô) 

Điều 43. Ưu đãi đầu tư  

1. Các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố được 

ưu đãi bao gồm:  

a) Dự án đầu tư mới vào lĩnh vực thể thao và các 

ngành công nghiệp văn hóa bao gồm quảng cáo, 

kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ 

công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời 

trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh 

và triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch 

văn hóa, văn hóa ẩm thực theo danh mục chi tiết 

do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định; 

 b) Dự án đầu tư thành lập mới cơ sở giáo dục 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Các Ban của 

HĐNDTP. 

Các Sở: 

Văn hoá và 

Thể thao, Y 

tế, Giáo dục 

và Đào tạo, 

Khoa học và 

Công nghệ, 
Tài nguyên 

và Môi 

trường, 

Tháng 

10/2024 

Tháng 

12/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

mầm non, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở 

giáo dục có nhiều cấp học; cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông tại các vùng khó 

khăn về kinh tế - xã hội; cơ sở đào tạo người 

khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;  

c) Dự án đầu tư thành lập mới cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại; cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tại các vùng khó khăn về kinh tế 

- xã hội;  

d) Dự án đầu tư vào cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập, các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, 
cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng; 

đ) Dự án hoạt động công nghệ cao, công nghệ 

thông tin, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về 

khoa học và công nghệ của Thủ đô;  

e) Dự án sử dụng công nghệ cao, tiên tiến trong 

lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, 

xử lý chất thải, nước thải; dự án xây dựng khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án phát triển 

làng nghề truyền thống. 

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn, 

và các Sở, 

ngành liên 

quan. 

32.  Nghị quyết thực hiện 

chuyển cán bộ, công 

chức làm việc tại xã, 

phường, thị trấn thành 

Khoản 1 Điều 15: Cán bộ, công chức làm việc tại 

xã, phường, thị trấn là cán bộ, công chức theo quy 

định của Luật Cán bộ, công chức thuộc biên chế 

hành chính được giao hằng năm cho cấp huyện, 

Sở Nội vụ Ban Tổ 

chức Thành 

ủy; 

Các Ban của 

Trước ngày 

10/11/2024 

Tháng 

12/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

cán bộ, công chức theo 

quy định của Luật Cán 

bộ, công chức. (Thực 

hiện khoản 1 Điều 15 

của Luật Thủ đô) 

được bầu cử, tuyển dụng, quản lý, sử dụng theo 

quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 
HĐND TP. 

Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam Thành 

phố; 

Các sở, 

ngành có 

liên quan. 

 



21 

 
2. Văn bản thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố: 

STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

 Văn bản quy phạm pháp luật (06 văn bản) 

33.  Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý 

khu công nghệ cao Thành 

phố. (Thực hiện Khoản 3 

Điều 24 của Luật Thủ đô) 

Khoản 3 Điều 24: 3. Ban Quản lý khu công nghệ 
cao là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

trực tiếp đối với các khu công nghệ cao trên địa bàn 

Thành phố. 

Sở Nội vụ Các Sở: Nông 
nghiệp và phát 

triển nông thôn, 

Thông tin và 

truyền thông, 

Ban Quản lý khu 

CNC Hoà Lạc và 

các sở, ngành 

liên quan 

Tháng 

11/2024 

34.  

Quyết định ban hành quy 
định sử dụng nguồn kinh 

phí chi thường xuyên của 

ngân sách thành phố Hà 

Nội (Thực hiện Khoản 3 

Điều 35 của Luật Thủ đô) 

Khoản 3 Điều 35: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của chính quyền Thành phố được sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên theo quy trình, thủ tục áp dụng 

đối với kinh phí chi thường xuyên theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện 

các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới 

các hạng mục trong các cơ sở, công trình, tài sản 

công hiện có; thực hiện việc lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy 

chế quản lý kiến trúc thuộc trách nhiệm tổ chức lập 

của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thuộc Thành phố 

Sở Tài chính Các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan 

Tháng 

11/2024 

35.  Quyết định ban hành quy 

định sử dụng Quỹ phát 

Khoản 4 Điều 35: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của Thành phố được sử dụng Quỹ 

Sở Tài chính Các Sở, ngành, 

đơn vị liên quan 

Tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

triển hoạt động sự nghiệp 

của đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hà 

Nội. (Thực hiện Khoản 4 

Điều 35 của Luật Thủ đô) 

phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm, sửa 

chữa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn 

vị sự nghiệp công lập theo quy trình, thủ tục áp 

dụng đối với kinh phí chi thường xuyên theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước 

36.  Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý công trình 

kiến trúc có giá trị trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. (Thực hiện điểm b 
khoản 10 Điều 20 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm b Khoản 10 Điều 20: UBND Thành phố ban 
hành quy chế quản lý công trình kiến trúc có giá trị, 

trong đó quy định cụ thể về yêu cầu, điều kiện, biện 

pháp bảo vệ, cải tạo, quản lý, khai thác, sử dụng công 

trình kiến trúc có giá trị; 

Sở Xây dựng Các Sở: Quy 
hoạch Kiến trúc, 

Văn hóa và Thể 

thao và các Sở, 

ngành, quận, 

huyện liên quan 

Tháng 

11/2024 

37.  Quyết định về việc đấu giá 
quyền thuê  biệt thự cũ, 

nhà thuộc tài sản công của 

Thành phố. (Thực hiện 

điểm c khoản 10 Điều 20 

của Luật Thủ đô) 

Điểm c Khoản 10 Điều 20: UBND Thành phố quyết 
định việc đấu giá quyền thuê biệt thự cũ, nhà thuộc tài 

sản công không sử dụng cho mục đích ở để phát triển 

du lịch, kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, quảng bá văn 

hóa, nghệ thuật gắn với việc cam kết về giữ gìn, tu bổ, 

bảo trì công trình. 

Sở Xây dựng Các Sở: Tài 
chính, Tư pháp 

và các Sở, ngành, 

quận, huyện liên 

quan 

Tháng 

11/2024 

38.  Quyết định ban hành quy 
định về cơ sở giáo dục 

chất lượng cao, cơ sở giáo 

dục có nhiều cấp học. 

(Thực hiện khoản 5 Điều 

22 của Luật Thủ đô) 

Điểm a, b khoản 5 Điều 22: Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định: Các tiêu chí về cơ sở vật chất, 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình 

giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo 

dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục 

có nhiều cấp học; trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi 

quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; 

việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng 

của cơ sở giáo dục chất lượng cao. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội vụ và 

các sở, ngành có 

liên quan;  

Tháng 

11/2024 
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STT 

 

Tên văn bản 

 

Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

 Văn bản cá biệt (01 văn bản) 

39.  Danh mục dự án đầu tư 
mới vào lĩnh vực thể thao 

và một số ngành công 

nghiệp văn hoá. (Thực 

hiện điểm a khoản 1 Điều 

43 của Luật Thủ đô) 

Điểm a khoản 1 Điều 43: 1. Các dự án đầu tư trên 

địa bàn Thành phố được ưu đãi bao gồm:  

a) Dự án đầu tư mới vào lĩnh vực thể thao và các 

ngành công nghiệp văn hóa bao gồm quảng cáo, 

kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ 

công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời 

trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và 

triển lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn 

hóa, văn hóa ẩm thực theo danh mục chi tiết do Ủy 

ban nhân dân Thành phố quyết định; 

Sở Văn hoá Thể 

thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Tài chính và các 

sở, ban, ngành 

liên quan 

Tháng 

12/2024 
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II. DANH MỤC BAN HÀNH VĂN BẢN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO: 

1. Nghị quyết của HĐND Thành phố: 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

 Văn bản quy phạm pháp luật (48 văn bản) 

40.  Nghị quyết quy định 
biện pháp giảm phát 

thải nhựa. (Thực hiện 

điểm d khoản 2 Điều 

28 của Luật Thủ đô) 

Điểm d Khoản 2 Điều 28: Quy định biện pháp 
giảm phát thải nhựa trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn 

Thành phố; quy định biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đối 

với hoạt động xử lý, sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ và tiêu dùng liên quan đến tái chế rác thải sử 

dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính; Công 

thương; Ban 

Quản lý các 

KCN và CX 

và các Sở, 

ngành, 

quận, huyện 

liên quan 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 

41.  Nghị quyết quy định 
biện pháp hỗ trợ, ưu 

đãi đối với hoạt động 

tái chế rác thải sử 

dụng kỹ thuật hiện có 

tốt nhất. (Thực hiện 

điểm d khoản 2 Điều 

28 của Luật Thủ đô) 

Điểm d Khoản 2 Điều 28: Quy định biện pháp 
giảm phát thải nhựa trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn 

Thành phố; quy định biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đối 

với hoạt động xử lý, sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ và tiêu dùng liên quan đến tái chế rác thải sử 

dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính; Công 

thương; Ban 

Quản lý các 

KCN và CX 

và các Sở, 

ngành, 

quận, huyện 

liên quan 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

42.  Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với 

một số hành vi vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực quảng 

cáo, văn hoá trên địa 

bàn Thành phố. (Thực 

hiện khoản 1 Điều 33 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 1 Điều 33: 1. Việc xử phạt vi phạm hành 
chính trên địa bàn Thành phố được áp dụng các 

quy định sau đây: 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 

tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức 

tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không 

vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp, Nội 

vụ và các 

sở, ban, 

ngành liên 

quan 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 

43.  Nghị quyết quy định 
chính sách trong việc 

thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ trọng điểm của 

Thủ đô. (Thực hiện 

khoản 2 Điều 23 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 2 Điều 23: 

- Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ được quyết 

định hình thức lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch 

vụ, hàng hóa; 

- Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ 

được nhận hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để mua 
sắm, vận hành máy móc, thiết bị phục vụ thực 

hiện nhiệm vụ;  

- Thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ trọng điểm của Thủ đô là thu nhập 

không chịu thuế thu nhập cá nhân; 

- Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi tương tự như 

doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Tài 

chính và các 

sở, ngành có 

liên quan. 

 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

pháp luật về công nghệ cao trong thời gian thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm 

của Thủ đô. 

Điểm a Khoản 3 Điều 23: Nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ trọng điểm của Thủ đô được giao 

theo phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp 

theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

44.  Nghị quyết quy định 
chính sách đối với 

hoạt động nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng 

chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công 

nghệ. (Thực hiện 

khoản 3 Điều 23 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm a, b, c Khoản 3 Điều 23: 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Thành phố được 

giao theo phương thức tuyển chọn hoặc giao trực 

tiếp theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố; 

- Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách Thành phố được áp 
dụng hình thức khoán kinh phí theo kết quả, sản 

phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;  

- Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, 

cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập được nhận chuyển giao không bồi hoàn tài 
sản, kết quả, sản phẩm hình thành từ nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Thành 

phố khi đáp ứng đủ điều kiện về năng lực ứng 

dụng, phát triển kết quả, sản phẩm để phục vụ 

quản lý, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Tài 

chính và các 

sở, ngành có 

liên quan. 

 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 

45.  Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ phát 

Điểm d Khoản 3 Điều 23: Doanh nghiệp, tổ 

chức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa 

Sở Khoa 

học và 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

triển các lĩnh vực 

trọng điểm về khoa 

học và công nghệ của 

Thủ đô. (Thực hiện 
điểm d khoản 3, khoản 

5 Điều 23 của Luật 

Thủ đô) 

bàn Thành phố được hỗ trợ một phần kinh phí từ 

ngân sách Thành phố để hình thành trung tâm 

nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, nhận 

chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trọng 

điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô. 

Khoản 5 Điều 23: Doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa 

học và công nghệ của Thủ đô hoạt động trên địa 

bàn Thành phố được hỗ trợ chi phí ươm tạo, bao 

gồm chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án, 
chi phí thuê chuyên gia, nhân công lao động trực 

tiếp, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chi 

phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu 

làm việc chung. 

Công nghệ Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Tài 

chính và các 
sở, ngành có 

liên quan. 

 

46.  Nghị quyết quy định 

về hoạt động thử 

nghiệm có kiểm soát 
tại thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện Điều 25 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 9 Điều 25: Hội đồng nhân dân Thành phố 

quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện lựa chọn 

và trình tự, thủ tục cho phép, điều chỉnh, gia hạn 
và chấm dứt việc thử nghiệm có kiểm soát; cơ 

chế hướng dẫn, kiểm soát quá trình thử nghiệm; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong quá trình thử nghiệm có 

kiểm soát. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Nội vụ, 

Tài chính, 

Ban Quản lý 

Khu CNC 

Hoà Lạc và 

các sở, 
ngành có 

liên quan. 

 

Tháng 

3/2025 

Kỳ họp trong 

Quý II/2025 

47.  Nghị quyết quy định 
về việc thu hút, trọng 

Khoản 1 Điều 16: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định chế độ chính sách đối với người được 

Sở Nội vụ Ban Tổ chức Tháng 5/2025 Kỳ họp tháng 



28 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

dụng người có tài 

năng. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 16 của 

Luật Thủ đô) 

xét tuyển, tiếp nhận hoặc được ký hợp đồng làm 

việc quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 

16. 

TU 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp; Tài 

chính; Giáo 

dục và Đào 

tạo; Khoa 

học và Công 

nghệ; Y tế, 

Ngoại vụ và 

các sở, 

ngành có 

liên quan; 

Trường Đại 

học Thủ đô 

Hà Nội. 

7/2025 

48.  Nghị quyết quy định 
chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất 

lượng cao của Thủ đô. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 16 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 2 Điều 16: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quyết định các chính sách về phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao của Thủ đô 

Sở Nội vụ Ban Tổ chức 

TU 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp; Tài 

chính; Giáo 

dục và Đào 
tạo; Khoa 

học và Công 

Tháng 5/2025 Kỳ họp tháng 

7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

nghệ, Y tế, 

Ngoại vụ và 

các sở, 

ngành có 

liên quan; 

Trường Đại 

học Thủ đô 

Hà Nội. 

49.  Nghị quyết quy định 
về thu hút nhà đầu tư 

chiến lược. (Thực hiện 

khoản 7 Điều 42, điểm 

đ khoản 5 Điều 43 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 7 Điều 42: 7. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều 

này phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô. 

Điểm d khoản 5 Điều 43: d) Ưu đãi, hỗ trợ khác 

do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định để 

đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong thu hút nhà đầu 

tư chiến lược. 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Xây dựng, 

Giao thông 

vận tải, 

BQL Đường 

sắt đô thị, 

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn, 

BQL Khu 

CNC Hoà 
Lạc và các 

Sở, ngành 

liên quan. 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

50.  Nghị quyết quy định 
hình thức sử dụng, 

Điểm a Khoản 3 Điều 32: Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định hình thức sử dụng, khai thác 

Sở Nông 

nghiệp và 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

khai thác quỹ đất nông 

nghiệp ở bãi sông, bãi 

nổi ở tuyến sông có đê 

trên địa bàn Thành 
phố. (Thực hiện điểm 

a khoản 3 Điều 32 của 

Luật Thủ đô) 

quỹ đất nông nghiệp ở bãi sông, bãi nổi ở tuyến 

sông có đê để sản xuất nông nghiệp, sản xuất 

nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du 

lịch, giáo dục trải nghiệm bảo đảm nguyên tắc 
việc xây dựng trên đất nông nghiệp ở bãi sông, 

bãi nổi ở tuyến sông có đê phải phù hợp với quy 

hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy 

hoạch đê điều, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

khác có liên quan; 

phát triển 

nông thôn 

Các Sở: Tài 

chính, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 
Xây dựng, 

Quy hoạch 

kiến trúc và 

các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

51.  Nghị quyết quy định 
điều kiện, trình tự, thủ 

tục cấp phép xây 

dựng, loại công trình 

và tỷ lệ diện tích được 

xây dựng công trình 

trên đất nông nghiệp. 

(Thực hiện điểm b 

khoản 3 Điều 32 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm b Khoản 3 Điều 32: Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện 

tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng 

công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp 

cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch sinh thái, 

giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung 

Sở Nông 
nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Xây dựng, 
Quy hoạch 

kiến trúc và 

các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

52.  Nghị quyết quy định 
về thành lập, tổ chức, 

hoạt động và quản lý 

khu phát triển thương 

mại và văn hoá. (Thực 

Điểm e khoản 8 Điều 21: e) Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định chi tiết khoản này và ban 

hành Quy chế mẫu của khu phát triển thương mại 

và văn hóa. 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội 

vụ và các 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

hiện khoản 8 Điều 21 

của Luật Thủ đô) 

sở, ban, 

ngành liên 

quan; 

UBND các 
quận, 

huyện, thị 

xã. 

53.  Nghị quyết quy định 

cơ chế tài chính áp 

dụng đối với cơ sở 

giáo dục công lập của 

Thủ đô. 

(Thực hiện khoản 4 

Điều 22 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm a khoản 4 Điều 22: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định cơ chế tài chính áp dụng đối 

với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở 

giáo dục công lập có nhiều cấp học, cơ sở giáo 
dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở 

giáo dục nước ngoài. 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội 

vụ, Tư pháp 

và các sở, 

ngành có 

liên quan. 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

54.  Nghị quyết quy định 
cơ chế, chính sách, 

biện pháp ưu đãi, hỗ 

trợ để thu hút nguồn 

nhân lực công nghệ 

cao làm việc tại khu 

công nghệ cao và thúc 

đẩy hoạt động đổi mới 
sáng tạo tại khu công 

nghệ cao. (Thực hiện 

điểm b khoản 4 Điều 

24 của Luật Thủ đô) 

Điểm b khoản 4 Điều 24: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

b) Cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ để 
thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc 

tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi 

mới sáng tạo tại khu công nghệ cao;  

 

Ban Quản 
lý Khu 

CNC Hoà 

Lạc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Nội 

vụ, Tài 

chính, Lao 

động 

Thương binh 

và Xã hội, 

Khoa học và 

Công nghệ  

và các sở, 

ngành liên 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

quan. 

55.  Nghị quyết quy định 
cơ chế, chính sách, 

biện pháp ưu đãi, hỗ 

trợ đối với dự án phát 

triển nhà ở, nhà lưu 

trú cho người lao động 

làm việc tại khu công 

nghệ cao, khu công 

nghiệp trên địa bàn 

Thành phố. (Thực hiện 
điểm a khoản 2 Điều 

24, khoản 4 Điều 29 

của Luật Thủ đô) 

Điểm a khoản 2 Điều 24: Ngân sách Thành phố 

bố trí vốn để đầu tư xây dựng và phát triển Khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó ưu tiên đầu tư 

hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ cao và kết cấu hạ tầng 

phục vụ phát triển khoa học và công nghệ trong 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc; bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư; xây dựng nhà lưu trú phù hợp với 

quy hoạch để bố trí cho người lao động làm việc 

tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuê trong thời 

gian làm việc; 

Khoản 4 Điều 29: 4. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu 

đãi, hỗ trợ đối với dự án phát triển nhà ở, nhà lưu 

trú bố trí cho người lao động làm việc tại khu 

công nghệ cao, khu công nghiệp trên địa bàn 

Thành phố. 

Ban Quản 
lý Khu 

CNC Hoà 

Lạc 

Các Ban của 

HĐND TP. 

Các Sở: Tài 

chính, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Kế hoạch và 

Đầu tư, Quy 

hoạch kiến 

trúc, Xây 

dựng và các 

sở, ngành, 

UBND 

quận, huyện 

liên quan. 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

56.  Nghị  quyết  quy  định 
mức  giá  dịch  vụ  

khám bệnh, chữa bệnh  

y  học gia đình và việc 

sử dụng ngân sách địa 

phương để thanh toán 

một số dịch vụ  khám  

bệnh,  chữa bệnh y 

học gia đình chưa 

được bảo hiểm y tế 

Điểm a  khoản 2 Điều  26: Việc  sử dụng  ngân 
sách Thành phố để hỗ trợ thanh toán một số dịch 

vụ khám bệnh,  chữa  bệnh  y  học gia đình chưa 

được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho các cơ sở 

khám  bệnh,  chữa  bệnh  y  học gia đình trên địa 

bàn Thành phố 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính,  và  

các  sở, ban,   
ngành   liên 

quan 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

thanh toán. (Thực hiện 

điểm a khoản 2 Điều 

26 của Luật Thủ đô) 

57.  Nghị quyết quy định 
giá dịch vụ cấp cứu 

ngoại viện và tỷ lệ 

đồng chi trả của người 

bệnh khi sử dụng dịch 

vụ cấp cứu ngoại viện. 

(Thực hiện điểm c 

khoản 2 Điều 26 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm c khoản 2 Điều 26: 2. Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

c) Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học 

gia đình, mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và 

tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng 

dịch vụ cấp cứu ngoại viện để làm cơ sở thực 

hiện việc hỗ trợ thanh toán quy định tại điểm a và 

điểm b khoản này; 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính,  và  

các  sở, ban,   

ngành   liên 

quan 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

58.  Nghị quyết quy định 
một số chính sách hỗ 

trợ nguồn nhân lực y 

tế của thành phố Hà 

Nội. (Thực hiện điểm 

d khoản 2 Điều 26 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm d khoản 2 Điều 24: 

d) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn 
nhân lực y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y 

học gia đình, y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng tại nước ngoài, cập nhật, chuyển giao 

công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh 

vực y, dược, an toàn thực phẩm, phòng, chống 

dịch bệnh, y tế công cộng cho cơ sở y tế công lập 

của Thành phố. 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Lao 

động 

Thương 

binh xã hội  

và  các  sở, 

ban,   ngành   

liên quan 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

59.  Nghị quyết quy định 
chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi nghề, tìm 

Điểm b khoản 2 Điều 27: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định các chính sách xã hội sau 

đây: 

Ban Dân 

tộc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 



34 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

việc làm cho hộ dân 

tộc thiểu số nghèo 

sinh sống ở xã vùng 

dân tộc thiểu số và 
miền núi của thành 

phố Hà Nội (Thực 

hiện điểm b khoản 2 

Điều 27 của Luật Thủ 

đô) 

b) Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm việc làm cho hộ 
dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở xã vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi làm nghề nông, lâm 

nghiệp trong trường hợp không bố trí được đất 

sản xuất. 

chính, Lao 

động 

Thương 

binh và xã 
hội và các 

đơn vị liên 

quan 

60.  Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế cho các đối tượng 

chính sách xã hội của 

thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện điểm a và 

b khoản 3 Điều 27 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm a, b khoản 3 Điều 27: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định các chính sách an sinh xã 

hội, phúc lợi xã hội sau đây: 

a) Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

theo mức 100% đối với người thuộc hộ nghèo; 

tối thiểu là 60% đối với người thuộc hộ cận 

nghèo; tối thiểu là 20% đối với các đối tượng 

khác;  

b) Hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế đối với 
người khuyết tật, người thuộc hộ cận nghèo, 

người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên; hỗ trợ đối với 

các đối tượng khác theo mức cao hơn mức quy 

định hoặc cho đối tượng chưa được quy định 

trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; 

Bảo hiểm 

xã hội 

Thành phố 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Lao 

động 

Thương 

binh và xã 

hội và các 
đơn vị liên 

quan. 

 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

61.  Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với 

một số hành vi vi 

phạm hành chính 

Khoản 1 Điều 33: 1. Việc xử phạt vi phạm hành 

chính trên địa bàn Thành phố được áp dụng các 

quy định sau đây: 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 

Công an 

Thành phố 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp, Tài 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

trong lĩnh vực an ninh 

trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn Thành 

phố. (Thực hiện khoản 
1 Điều 33 của Luật 

Thủ đô) 

tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức 

tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không 

vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số 
hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

chính, Kho 

bạc Nhà 

nước TP, 

Văn hoá và 
Thể thao và 

các Sở, 

ngành liên 

quan. 

62.  Nghị quyết quy định 

mức tiền phạt đối với 
một số hành vi vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ trên 

địa bàn Thành phố. 

(Thực hiện khoản 1 

Điều 33 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 1 Điều 33: 1. Việc xử phạt vi phạm hành 

chính trên địa bàn Thành phố được áp dụng các 

quy định sau đây: 

a) Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 
tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức 

tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không 

vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao 

thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; 

Công an 

Thành phố 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tư 

pháp, Tài 

chính, Kho 

bạc Nhà 

nước TP, 

Giao thông 
vận tải và 

các sở, 

ngành liên 

quan. 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 

63.  Nghị quyết quy định 
một số cơ chế, chính 

sách về tăng cường 

hoạt động đối ngoại 

của Thành phố Hà 

Khoản 1 Điều 35: Hội đồng nhân dân Thành phố 

được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

d) Quyết định sử dụng ngân sách Thành phố để 

….hỗ trợ các địa phương khác trong nước hoặc 

hỗ trợ quốc gia khác trong trường hợp cần 

Liên hiệp 
các tổ chức 

hữu nghị 

thành phố 

Hà Nội 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Ngoại vụ, 

Nội vụ, Tài 

Tháng 5/2025 Kỳ họp 

tháng 7/2025 



36 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

Nội. (Thực hiện điểm 

d và e khoản 1 Điều 

35, khoản 2 Điều 52 

của Luật Thủ đô) 

thiết;…  

e) Quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi đối 

với các nhiệm vụ chi sử dụng ngân sách Thành 

phố cao hơn mức quy định hoặc chưa đượcquy 
định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm thực hiện chính sách xã hội, an sinh 

xã hội, phúc lợi xã hội, quốc phòng, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội của Thủ đô phù hợp với khả 

năng cân đối của ngân sách Thành phố. 

Khoản 2 Điều 52: Chủ động, tích cực mở rộng 

quan hệ, hợp tác hữu nghị với thủ đô các nước, 

tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để xây dựng, 

phát triển Thủ đô; tăng cường đối ngoại nhân 

dân, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ 

chức, người dân Thủ đô tham gia các hoạt động 

giao lưu và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học và 
công nghệ. 

chính và các 

Sở, ngành 

liên quan. 

64.  Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với 

hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 33 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 1 Điều 33: Quy định mức tiền phạt cao 

hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung 

do Chính phủ quy định và không vượt quá mức 
phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi 

phạm hành chính tương ứng trong 09 lĩnh vực: 

văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng 

cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm; giao thông 

đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở, 

ngành: Tư 

pháp, Công 

an TP, Kho 
bạc Nhà 

nước TP và 

các Sở, 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. ngành, 

quận, 

huyện, thị 

xã liên quan 

65.  Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với 

hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực 

đất đai trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện khoản 1 
Điều 33 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 1 Điều 33: Quy định mức tiền phạt cao 
hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung 

do Chính phủ quy định và không vượt quá mức 

phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi 

phạm hành chính tương ứng trong 09 lĩnh vực: 

văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm; giao thông 

đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở, 

ngành: Tư 

pháp, Công 

an TP, Kho 

bạc Nhà 

nước TP và 

các Sở, 

ngành, 

quận, 

huyện, thị 

xã liên quan 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025  

(Sau khi có 

Nghị định 

thay thế Nghị 

định số 

91/2019/NĐ-

CP ngày 

19/11/2019 

của Chính 

phủ.) 

66.  Nghị quyết quy định 
các biện pháp hỗ trợ 

việc di dời các cơ sở 

sản xuất trong khu dân 

cư, cơ sở sản xuất 

thuộc ngành, nghề 
không khuyến khích 

phát triển tại làng 

nghề ở nông thôn. 

(Thực hiện điểm c 

Điểm c khoản 2 Điều 28: Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định các biện pháp hỗ trợ việc di 

dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở 

sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích 

phát triển tại làng nghề ở nông thôn 

 

Sở Nông 
nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Các 

sở: Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Tài chính và 

các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

khoản 2 Điều 28 của 

Luật Thủ đô) 

 

67.  Nghị quyết quy định 
một số chính sách 

khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, 

nông thôn. (Thực hiện 

khoản 2 Điều 32 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 2 Điều 32: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ 

trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy 

định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên trong các lĩnh vực sau đây: 

a) Giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất 

giống; 

b) Công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông 

nghiệp; 

c) Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 

nghiệp; 

d) Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp 

kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, nông 

nghiệp kết hợp với các hoạt động thương mại, 

dịch vụ; 

đ) Hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất, 

sơ chế, chế biến nông sản; 

e) Phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị 

trường tiêu thụ sản phẩm; 

g) Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có 

nghề; 

h) Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông 

Sở Nông 
nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Các 

sở: Tài 

nguyên và 
Môi trường, 

Tài chính và 

các sở, ban, 

ngành liên 

quan 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

68.  Nghị quyết quy định 
biện pháp bảo vệ và 

phát triển văn hóa, thể 

thao của Thủ đô. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 21 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 2 Điều 21: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định các biện pháp ưu tiên nguồn lực cho 

bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô; việc đầu tư 

các nguồn lực nhằm quản lý, khai thác, sử dụng 

hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ, phát triển văn 

hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế; đầu tư nguồn lực 

phát triển thể thao thành tích cao, xây dựng công 

trình thể thao hiện đại đạt tiêu chuẩn khu vực và 

thế giới; đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn 
luyện viên đạt trình độ quốc gia, quốc tế; khuyến 

khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể 

thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp. 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

KHĐT, Tài 

chính, Nội 

vụ, Quy 

hoạch Kiến 

trúc, Xây 

dựng và các 

sở, ban, 

ngành liên 

quan 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 

69.  Nghị quyết quy định 
việc quản lý, cải tạo, 

bảo vệ khu vực, công 

trình kiến trúc có giá 

trị văn hoá, lịch sử. 

(Thực hiện khoản 4 

Điều 21 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 4 Điều 21: Hội đồng nhân dân Thành phố 
ban hành quy định việc lập hồ sơ quản lý công 

trình kiến trúc có giá trị, việc hỗ trợ cá nhân, tổ 

chức cải tạo, bảo vệ khu vực, công trình kiến trúc 

có giá trị có nhiều chủ sở hữu. 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Quy hoạch 

Kiến trúc, 

Xây dựng 

và các Sở, 

ngành liên 

quan 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 

70.  Nghị quyết quy định 
một số nội dung, mức 

chi trong lĩnh vực văn 

Khoản 5 Điều 21: 5. Hội đồng nhân dân Thành 
phố quy định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ 

cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

hoá, nghệ thuật. (Thực 

hiện khoản 5 và 6 

Điều 21 của Luật Thủ 

đô) 

trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành 

phố đối với trường hợp sau đây: 

a) Người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa 

phi vật thể;  

b) Việc truyền dạy, thực hành, phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể;  

…. 

đ) Vận động viên, huấn luyện viên, người hoạt 

động nghệ thuật bị tai nạn, suy giảm sức khỏe do 

đào tạo, huấn luyện, thi đấu, biểu diễn nghệ 

thuật; vận động viên, huấn luyện viên, người hoạt 
động nghệ thuật chuyên nghiệp học nghề mới, 

chuyển nghề khi không còn đáp ứng yêu cầu thi 

đấu, huấn luyện, hoạt động nghệ thuật. 

Khoản 6 Điều 21: 6. Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định mức thưởng bổ sung đối với huấn 
luyện viên, vận động viên lập thành tích tại giải 

thể thao thành tích cao, người hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tặng giải 

thưởng cao của khu vực và quốc tế. 

chính, Nội 

vụ và các 

sở, ban, 

ngành liên 

quan 

71.  Nghị quyết quy định 

một số nội dung, mức 

chi trong lĩnh vực thể 
thao. (Thực hiện 

khoản 5 và 6 Điều 21 

Khoản 5 Điều 21: 5. Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ 

cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định 
trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành 

Sở Văn hoá 

Thể thao 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 

tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

của Luật Thủ đô) phố đối với trường hợp sau đây: 

…. 

c) Vận động viên, huấn luyện viên tham gia đào 

tạo, huấn luyện tại các bộ môn thể thao thành tích 

cao, tập huấn đội tuyển thể thao thành tích cao 

của Thành phố, đội tuyển thể thao thành tích cao 

quốc gia;  

d) Đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trở thành 

huấn luyện viên, trọng tài viên quốc gia, quốc tế;  

đ) Vận động viên, huấn luyện viên, người hoạt 

động nghệ thuật bị tai nạn, suy giảm sức khỏe do 

đào tạo, huấn luyện, thi đấu, biểu diễn nghệ 

thuật; vận động viên, huấn luyện viên, người hoạt 
động nghệ thuật chuyên nghiệp học nghề mới, 

chuyển nghề khi không còn đáp ứng yêu cầu thi 

đấu, huấn luyện, hoạt động nghệ thuật. 

Khoản 6 Điều 21: 6. Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định mức thưởng bổ sung đối với huấn 
luyện viên, vận động viên lập thành tích tại giải 

thể thao thành tích cao, người hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tặng giải 

thưởng cao của khu vực và quốc tế. 

vụ và các 

sở, ban, 

ngành liên 

quan 

72.  Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND 

ngày ngày 23/9/2021 

Khoản 1 Điều 27: Xây dựng hệ thống chính sách 

xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Thủ đô 

bảo đảm đa dạng, toàn diện, hiện đại, bền vững, 

bao phủ toàn dân 

Sở Lao 

động 

Thương 
binh và Xã 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính và các 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 

tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

của HĐND Thành phố 

quy định mức chuẩn 

trợ giúp xã hội và đối 

tượng bảo trợ xã hội 
của thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện điểm a 

khoản 1 Điều 27 của 

Luật Thủ đô) 

 hội đơn vị liên 

quan 

73.  Nghị quyết quy định 

về thực hiện dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị 
trên địa bàn thành phố 

Hà Nội (Thực hiện 

Điều 20 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm a, b, d Khoản 2 Điều 20: a) Dự án tái thiết 

một khu vực đô thị cụ thể, trừ dự án phát triển đô 
thị theo định hướng giao thông công cộng; b) Dự 

án chỉnh trang công trình hoặc một nhóm công 

trình xây dựng tại một khu vực cụ thể; d) Dự án 

cải tạo, chỉnh trang hỗn hợp là dự án đầu tư xây 

dựng trong đó có thể bao gồm các công trình xây 

dựng mới, công trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết 

và bảo vệ, tu bổ. 

Khoản 3 Điều 20: Việc cải tạo, chỉnh trang đô 

thị trên địa bàn Thành phố được thực hiện trong 

các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, 

e Điều này; 

Khoản 4 Điều 20: Các chủ sở hữu nhà, người sử 

dụng đất tại khu vực đô thị có quyền tự đề xuất 

thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị khi 

được toàn bộ số chủ sở hữu nhà, người sử dụng 

đất nằm trong ranh giới dự án đề xuất cải tạo, 

chỉnh trang đô thị đồng thuận góp quyền sử dụng 

đất, điều chỉnh lại đất đai theo quy định của pháp 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Quy 

hoạch Kiến 

trúc, Tài 

nguyên và 
Môi trường, 

Lao động 

thương binh 

xã hội, Văn 

hóa và Thể 

thao, Thông 

tin và 

Truyền 

thông, Tư 

pháp và các 

Sở, ngành, 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 

tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

luật về đất đai. Việc cải tạo, chỉnh trang đô thị 

trong trường hợp này phải được lập thành dự án 

cải tạo, chỉnh trang đô thị, do doanh nghiệp được 

các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất thống nhất 
lựa chọn làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách 

nhiệm lập quy hoạch chi tiết, lập dự án cải tạo, 

chỉnh trang đô thị trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố phê duyệt và triển khai thực hiện dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị, bảo đảm phù hợp với quy 

hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp các chủ sở 

hữu nhà, người sử dụng đất góp quyền sử dụng 

đất để mở rộng quỹ đất sử dụng vào mục đích 

công cộng không nhằm mục đích kinh doanh 

phục vụ cải tạo, chỉnh trang đô thị và không tự 

lựa chọn chủ đầu tư thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án. 

Khoản 5 Điều 20: Đối với khu vực thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này mà chưa có dự 

án cải tạo, chỉnh trang đô thị thực hiện theo quy 

định tại khoản 4 Điều này, Ủy ban nhân dân 

Thành phố có trách nhiệm xác định cụ thể các khu 

vực cần cải tạo, chỉnh trang đô thị; tổ chức công 

bố công khai các khu vực cần cải tạo, chỉnh trang 
đô thị kèm theo các thông tin về vị trí, ranh giới và 

các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch 

phân khu đã được phê duyệt để kêu gọi đầu tư. 

Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng điều 

kiện mời quan tâm thì thực hiện chấp thuận nhà 

đầu tư làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật 

quận, huyện 

liên quan. 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

về đầu tư; trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên 

quan tâm thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nhà 

đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm lập quy 
hoạch chi tiết, lập dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị 

trong đó có nội dung về bồi thường, tái định cư, 

phương án xử lý tài sản công, phân chia lợi ích từ 

việc tổ chức cải tạo, chỉnh trang đô thị. Đồ án quy 

hoạch chi tiết, thông tin về dự án đề xuất cải tạo, 

chỉnh trang đô thị phải được công bố công khai tại 

khu vực dự án cải tạo, chỉnh trang và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và chỉ được phê 

duyệt nếu có từ 75% số chủ sở hữu nhà, người sử 

dụng đất tương đương với ít nhất là 75% diện tích 

khu vực cải tạo, chỉnh trang đồng thuận. 

Khoản 7 Điều 20: Đối với nhà chung cư cũ trong 

khu chung cư hoặc khu đô thị, việc cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư cũ theo quy định của pháp 

luật về nhà ở chỉ được thực hiện khi phù hợp với 

quy hoạch đô thị và yêu cầu cải tạo, chỉnh trang 

đô thị đối với cả khu chung cư. 

Điểm b Khoản 9 Điều 20: Quy định trách nhiệm 

của chủ đầu tư, chủ sở hữu trong việc kiểm định 

chất lượng nhà chung cư để thực hiện dự án cải 

tạo, chỉnh trang đô thị. 

74.  Nghị quyết quy định 
một số chính sách về 

bồi thường, hỗ trợ, tái 

Khoản 6 Điều 20: Trường hợp cấp bách cần cải 
tạo, chỉnh trang đô thị mà không lựa chọn được 

nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

định cư khi thực hiện 

dự án cải tạo, chỉnh 

trang đô thị, cải tạo, 

xây dựng lại nhà 
chung cư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện khoản 6 

Điều 20, khoản 3 Điều 

29 của Luật Thủ đô) 

Điều này thì Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi 

đất, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất. Số tiền thu được 

từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn hơn số tiền chi 
cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 

tiếp tục phân chia và chi trả cho các chủ sở hữu 

nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đất. Việc sử 

dụng đất trúng đấu giá phải phù hợp với quy 

hoạch và mục tiêu cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

Khoản 3 Điều 29: Trường hợp không lựa chọn 
được chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở 

thì Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu 

hồi đất nhà chung cư, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sau khi 

có từ hai phần ba tổng số chủ sở hữu nhà, người 

sử dụng đất trong phạm vi ranh giới dự án trở lên 

đồng thuận. Số tiền thu được từ việc đấu giá 

quyền sử dụng đất lớn hơn số tiền chi cho công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục được 

phân chia và chi trả cho từng chủ sở hữu nhà, 

người sử dụng đất. 

chính, Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Quy 

hoạch Kiến 
trúc, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Lao động 

thương binh 

xã hội, Văn 

hóa và Thể 

thao và các 

Sở, ngành, 

quận, huyện 

liên quan. 

75.  Nghị quyết quy định 
một số chính sách về 

đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội độc lập. (Thực 

hiện điểm b khoản 2 

Điều 29 của Luật Thủ 

Điểm b Khoản 2 Điều 29: Quyết định sử dụng 
ngân sách Thành phố để đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội 

thiết yếu trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội độc lập. 

Sở Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Quy 

Tháng 

10/2025 

Kỳ họp 
tháng 

12/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

đô) hoạch Kiến 

trúc, Tài 

nguyên và 

Môi trường, 
Thông tin 

và Truyền 

thông, Tư 

pháp và các 

Sở, ngành, 

quận, huyện 

liên quan 

76.  Nghị quyết quy định 
chính sách phát triển 

hạ tầng giao thông. 

(Thực hiện Điều 30 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 30:  

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các nội 

dung sau đây: 

1. Chính sách đầu tư và huy động nguồn lực để 

đầu tư xây dựng, phát triển, bảo trì, bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình 

bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao 

thông, các công trình ngầm công cộng trên địa 

bàn Thành phố;  

2. Chính sách phát triển hệ thống vận tải hành 

khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích 

đầu tư xây dựng, khai thác đường sắt đô thị, xe 

buýt, nhà ga, bến xe, bãi đỗ xe ô tô và sử dụng 

các phương tiện giao thông phát thải thấp; hạn 

chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực 

trung tâm để giảm ùn tắc giao thông, giảm phát 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các thành 

viên thuộc 

Sở: Tài 

chính, Tài 
nguyên và 

môi trường, 

Xây dựng 

và các sở, 

ngành có 

liên quan; 

 

 Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

thải; 

3. Chính sách phát triển đường vành đai, trung 

tâm logistic, hệ thống giao thông công cộng trên 

địa bàn Thành phố và kết nối với các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có hoạt động liên kết, 

phát triển vùng với Thủ đô; 

4. Khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong 

quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; 

77.  Nghị quyết quy định 
một số biện pháp quản 

lý, khai thác đường đô 

thị trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. (Thực 

hiện khoản 5 Điều 30 

của Luật Thủ đô) 

Khoản 5 Điều 30: Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định các nội dung sau đây: 

5. Chính sách quản lý, khai thác đường đô thị, 

đường sắt đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông, văn minh đô thị. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các thành 

viên thuộc 

Sở: Tài 

chính, Tài 
nguyên và 

môi trường, 

Công an 

Thành phố, 

Ban Quản lý 

Đường sắt 

đô thị và 

các sở, 

ngành có 

liên quan; 

 Năm 2025 

78.  Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân Thành 

phố quy định về cho 

Điểm a khoản 2 Điều 27: "Hội đồng nhân dân 
Thành phố quyết định các chính sách xã hội sau 

đây: 

Sở Lao 
động 

Thương 

Các Ban của 

HĐND TP.  

 Năm 2025 



48 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

vay đối với công 

nhân, người lao động 

trong các khu công 

nghiệp vay mua nhà ở 
xã hội (Thực hiện 

điểm a khoản 2 Điều 

27 của Luật Thủ đô) 

a) Bố trí ngân sách để hỗ trợ giảm nghèo, giải 

quyết việc làm, vay mua nhà ở xã hội, hỗ trợ 

công nhân, người lao động trong các khu công 

nghiệp vay mua nhà ở xã hội; 

binh và Xã 

hội 

Ngân hàng 

CSXH, Sở 

Tài chính và 

các sở, 
ngành liên 

quan  

79.  Nghị quyết quy định 

một số chính sách ưu 

đãi đầu tư vào cơ sở 

trợ giúp xã hội ngoài 
công lập, cơ sở cai 

nghiện ma túy tự 

nguyện, cơ sở cung 

cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, 

cộng đồng. (Thực 

hiện điểm d khoản 1, 

khoản 4 Điều 43 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm d khoản 1, khoản 4 Điều 43: 

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư vào các dự án quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng 

các ưu đãi sau đây: 

a) Miễn tiền sử dụng đất khi thành lập, miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ các 

hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập, các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng; 

b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn trong 05 năm đầu 

thành lập theo quy định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố; 

c) Tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh 

nghiệp cho các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, 

phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, phát 

triển các mô hình mới về cai nghiện ma túy, quản 

lý sau cai nghiện và tiền khuyến khích, động viên 
cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành 

tích trong công tác phòng, chống ma túy được 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và xã 

hội 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Tài 

chính, Tài 

nguyên và 

Môi trường 

và các Sở, 

ngành có 

liên quan; 

 Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

tính là chi phí hợp pháp của doanh nghiệp khi 

hạch toán.  

Tiền ủng hộ, tài trợ của các cá nhân cho các hoạt 

động tư vấn, tuyên truyền, phòng, chống ma túy, 
cai nghiện ma túy, phát triển các mô hình mới về 

cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và tiền 

khuyến khích, động viên cho các tổ chức, cá 

nhân có thành tích trong công tác phòng, chống 

ma túy được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế 

đối với cá nhân cư trú tại Thành phố. 

80.  Nghị quyết quy định 
chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề trình độ trung 

cấp, cao đẳng trên địa 

bàn Thành phố giai 

đoạn 2025-2030. 

(Thực hiện điểm b 

khoản 4 Điều 22 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm b khoản 4 Điều 22: "Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định các nội dung sau đây: 

b) ……; mức hỗ trợ học phí học nghề trình độ 
trung cấp, cao đẳng cho người học thường trú tại 

Hà Nội. 

Sở Lao 
động 

Thương 

binh và xã 

hội 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Tư 

pháp và các 

đơn vị liên 

quan 

 Năm 2025 

81.  Nghị quyết quy định 
chính sách hỗ trợ hình 

thành các trung tâm 

quốc gia, trung tâm 

vùng về đào tạo và 

thực hành nghề chất 

lượng cao trên địa bàn 
Thành phố. (Thực hiện 

điểm d khoản 2 Điều 

Điểm d khoản 2 Điều 16: "2. Hội đồng nhân dân 
Thành phố quyết định các chính sách sau đây về 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ 

đô: 

d) Hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc gia, 

trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề 

chất lượng cao trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ 
học phí cho học viên học nghề tại các cơ sở đào 

Sở Lao 
động 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Các Ban của 

HĐND TP. 

Các Sở: Tài 

chính, Kế 

hoạch và 

đầu tư, Tư 

pháp, và các 

đơn vị liên 

 Năm 2025 
(Sau khi 

Chính phủ, 

Bộ LĐTBXH 

phê duyệt 

công nhận 

chương trình 

chất lượng 

cao, cơ sở 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

16 của Luật Thủ đô) tạo nghề chất lượng cao của Thành phố. quan đào tạo nghề 

chất lượng 

cao trên địa 

bàn Thành 
phố) 

82.  Nghị quyết về chính 
sách chuyển đổi sử 

dụng năng lượng sạch 

(thực hiện điểm b 

khoản 2 Điều 28 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm b khoản 2 Điều 28: Hội đồng nhân dân 

Thành phố có trách nhiệm sau đây: 

b) Quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ 

sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng 

lượng sạch; quy định các biện pháp hạn chế sử 
dụng phương tiện giao thông phát thải gây ô 

nhiễm môi trường; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ 

tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch; 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

nguyên và 

MT, Tài 

chính và các 
sở, ngành có 

liên quan; 

 

 Thực hiện 
sau khi Quy 

hoạch Thủ 

đô, Quy 

hoạch chung 

Thủ đô được 

phê duyệt.  

83.  Nghị quyết về khuyến 
khích đầu tư xây 

dựng, khai thác bến 

xe, bãi đỗ xe ô tô. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 30, điểm d khoản 

6 Điều 43 của Luật 

Thủ đô)  

Khoản 2 Điều 30: Khuyến khích đầu tư xây 

dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô. 

Điểm d khoản 6 Điều 43: Quy định mức hỗ trợ 

lãi suất vay vốn trong 05 năm đầu đối với dự án 

đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao 

tầng. 

Sở Giao 
thông vận 

tải 

 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Tài 

nguyên và 

môi trường, 

Xây dựng 

và các sở, 

ngành có 

liên quan; 

 Thực hiện 
sau khi Quy 

hoạch Thủ 

đô, Quy 

hoạch chung 

Thủ đô được 

phê duyệt. 

84.  Nghị quyết quy định 
mới hoặc điều chỉnh 

Khoản 4 Điều 34: Hội đồng nhân dân Thành phố 
được quyết định áp dụng trên địa bàn một số loại 

Sở Tài 

chính 

Các Ban của 

HĐND TP.  

 Theo đề xuất 
của các cơ 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

một số phí, lệ phí của 

Thành phố Hà Nội. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 30, khoản 4 Điều 

34 của Luật Thủ đô) 

phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục 

phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; 

điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại 
phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ 

phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án 

phí, lệ phí Tòa án và các loại phí, lệ phí thuộc 

khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. 

Khoản 2 Điều 30: Hội đồng nhân dân Thành phố 

quy định các nội dung sau đây:  

2…..; áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông; 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

quan, đơn vị 

thuộc Thành 

phố. 

85.  Nghị quyết quy định 
cơ chế tổ chức hoạt 

động của Quỹ đầu tư 

mạo hiểm, trách 

nhiệm kiểm tra, giám 

sát, báo cáo kết quả 

thực hiện. (Thực hiện 

Điều 36 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 3 Điều 36: Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định cơ chế tổ chức hoạt động của Quỹ đầu 

tư mạo hiểm, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, báo 

cáo kết quả thực hiện. 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Sở Nội vụ, 
Tài chính và 

các sở, 

ngành có 

liên quan. 

 Năm 2025-

2026 

86.  Nghị quyết quy định 
mức hỗ trợ và lộ trình 

thực hiện việc hỗ trợ 

học phí cho học sinh 

phổ thông và trẻ em 

mầm non trên địa bàn 

Thủ đô không phân 

Điểm b, khoản 4 Điều 22: Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định mức hỗ trợ và lộ trình thực 

hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông 

và trẻ em mầm non trên địa bàn Thành phố 

không phân biệt trường công lập, dân lập và tư 

thục;.... 

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội 

vụ, Tư pháp 

và các sở, 

ngành có 

 Năm 2025-

2026 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

biệt trường công lập, 

dân lập và tư thục. 

(Thực hiện điểm b 

khoản 4 Điều 22 của 

Luật Thủ đô) 

liên quan. 

87.  Nghị quyết quy định 

một số chính sách đặc 

thù thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững 

của thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2026-2030 

(Thực hiện điểm a 

khoản 2 Điều 27, 

khoản 4 Điều 27 của 

Luật Thủ đô) 

Điểm a khoản 2 Điều 27: "Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định các chính sách xã hội sau 

đây: 

a) Bố trí ngân sách để hỗ trợ giảm nghèo" 

Khoản 4 Điều 27: "Hội đồng nhân dân Thành 

phố quy định đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ và 
trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách xã hội, 

an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Thành phố; 

từng bước mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng 

và bố trí ngân sách phù hợp với điều kiện thực 

tiễn và khả năng cân đối của ngân sách Thành 

phố để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này". 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Tư 

pháp, Giáo 

dục và Đào 

tạo, Bảo 

hiểm xã hội 

và các sở 

ngành liên 

quan 

 Kỳ họp cuối 

năm 2026 

(Sau khi 

thành phố 

ban hành 

chuẩn nghèo 
giai đoạn 

2026-2030) 

 Văn bản cá biệt (07 văn bản) 

88.  Nghị quyết ban hành 

Danh mục, biện pháp 

và lộ trình di dời các 

cơ sở, trụ sở cơ quan, 

đơn vị không phù hợp 
với quy hoạch. (Thực 

hiện khoản 2 và 3 

Điều 18 của Luật Thủ 

Khoản 2, 3 Điều 18: 2. Cơ sở sản xuất công 

nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn 

vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Quy 

hoạch chung Thủ đô phải thực hiện việc di dời.  

3. Thẩm quyền quyết định việc di dời các cơ sở, 

trụ sở quy định tại khoản 2 Điều này được quy 

Sở Quy 

hoạch và 

Kiến trúc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

nguyên và 

môi trường, 

Xây dựng, 

Y tế, Giáo 

dục, Công 

 Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

đô) định như sau: 

a)…..;   

b) Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định 

danh mục, biện pháp và lộ trình di dời các cơ sở, 

trụ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản 

này. 

thương và 

các Sở, 

ngành liên 

quan. 

 

89.  Nghị quyết về danh 
mục công trình ngầm 

được khuyến khích 

đầu tư xây dựng. 

(Thực hiện khoản 3 

Điều 19 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 3 Điều 19: 3. Hội đồng nhân dân Thành 

phố ban hành danh mục các công trình ngầm 

được khuyến khích đầu tư xây dựng. 

Viện Quy 
hoạch Xây 

dựng 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: 

Quy hoạch, 

Xây dựng, 

Giao thông 

vận tải, 

BQL Đường 

sắt đô thị. 

 Năm 2025 

90.  Nghị quyết ban hành 
danh mục dự án trọng 

điểm của thành phố 

Hà Nội. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 37 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 1 Điều 37: 1. Dự án trọng điểm của Thủ 

đô là dự án có quy mô lớn, có vai trò tạo động 

lực, sức lan tỏa, kết nối để thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo vệ môi trường của Thủ đô, có ý nghĩa 

lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, 

các địa phương có hoạt động liên kết, phát triển 

vùng với Thủ đô và cả nước. Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định danh mục dự án trọng 

điểm của Thủ đô. 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở, 

ngành liên 

quan 

 Năm 2025 

91.  Nghị quyết phê duyệt 
đề án thành lập Quỹ 

Khoản 2 Điều 36: Ủy ban nhân dân Thành phố 

xây dựng đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm 
Sở Khoa 
học và 

Các Ban của  Năm 2025-
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

đầu tư mạo hiểm. 

(Thực hiện khoản 2 

Điều 36 của Luật Thủ 

đô) 

trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt. công nghệ HĐND TP.  

Sở Tài 

chính và các 

sở, ngành có 

liên quan; 

2026 

92.  Nghị quyết phê duyệt 

Đề án phát triển hệ 

thống cấp cứu ngoại 

viện trên địa bàn 

Thành phố (Thực hiện 

điểm b khoản 3 Điều 

26 của Luật Thủ đô) 

Điểm b khoản 3 Điều 26: 

3. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm 

sau đây: 

b) Xác định lộ trình phát triển và tổ chức, hoạt 

động của hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa 

bàn Thành phố gồm Bệnh viện 115, Trung tâm 

điều phối cấp cứu, Trung tâm đào tạo cấp cứu và 

mạng lưới cấp cứu, trạm cấp cứu 115 và các tổ 

cấp cứu ngoại viện của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Nội 

vụ, Tài 

chính, Quy 

hoạch kiến 

trúc và các 

Sở, ngành, 

UBND quận 

có liên quan 

 Năm 2025 

93.  Nghị quyết về biên 
chế cán bộ, công chức, 

viên chức của thành 

phố Hà Nội. (Thực 

hiện điểm đ khoản 4 

Điều 9 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm đ khoản 4 Điều 9: Hội đồng nhân dân 
Thành phố xác định số lượng biên chế cán bộ, 

công chức, số lượng viên chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý căn 

cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân 

số, thực trạng khối lượng công việc, đặc điểm 

an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và 
khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, bảo 

đảm tỷ lệ giữa tổng số biên chế so với tổng số 

dân không vượt mức tỷ lệ trung bình của cả 

nước trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Sở Nội vụ Ban Pháp 

chế HĐND 

Thành phố; 

Các sở, 

ngành có 

liên quan. 

 Thực hiện 
sau khi được 

Bộ Chính trị 

giao bổ sung 

biên chế theo 

tinh thần 

Luật Thủ đô 

(trình vào kỳ 
họp gần 

nhất) 



55 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô 
Đơn vị chủ 

trì 

 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Thời gian 

trình kỳ họp 

HĐNDTP 

94.  Nghị quyết của 
HĐND Thành phố về 

việc thành lập mới, tổ 

chức lại, giải thể cơ 

quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác 

thuộc Ủy ban nhân 

dân Thành phố; quyết 

định thay đổi tên gọi, 

điều chỉnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan 

chuyên môn, tổ chức 

hành chính. (Thực 

hiện điểm c khoản 4 

Điều 9 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm c khoản 4 Điều 9: Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định việc thành lập, tổ chức lại, 

giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 

khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chưa 

được quy định hoặc khác với quy định trong văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định 

thay đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng của các cơ 

quan chuyên môn, tổ chức hành chính hiện có. 

Sở Nội vụ Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở, 

ngành có 

liên quan. 

 

Thực hiện 
khi có chủ 

trương của 

Thành ủy về 

thành lập 

mới, tổ chức 

lại, giải thể 

cơ quan cụ 
thể (trình 

vào kỳ họp 

gần nhất khi 

có chủ 

trương) 
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2. Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố: 

 

STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

 Văn bản quy phạm pháp luật (13 văn bản) 

95.  Quyết định ban hành quy 
chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

cho các tuyến đường sắt 

đô thị của Thành phố Hà 

Nội. (Thực hiện điểm d 

khoản 3 Điều 31 của Luật 

Thủ đô) 

Điểm d khoản 3 Điều 31: d) Ủy ban nhân dân 
Thành phố được quyết định lựa chọn áp dụng quy 

chuẩn, tiêu chuẩn cho các tuyến đường sắt đô thị 

của Thành phố. 

Ban Quản lý 

đường sắt đô thị 

Các Sở: Giao 
thông vận tải, 

Xây dựng và các 

Sở, ngành liên 

quan. 

 

Tháng 

5/2025 

96.  Quyết định ban hành quy 
chế quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

của Thủ đô. (Thực hiện 

khoản 1 Điều 23 của Luật 

Thủ đô) 

Khoản 1 Điều 23: Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ của Thủ đô. 

Sở Khoa học và 

công nghệ 

Các sở: Tài 
chính, Nội vụ và 

các sở, ngành có 

liên quan. 

Tháng 

5/2025 

97.  Quyết  định ban hành quy 
trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật dịch vụ khám bệnh,  

chữa  bệnh  y  học gia 

đình chưa được  quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán. 

(Thực hiện điểm c khoản 

2 Điều 26 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm c khoản 2 Điều  26: Mức  giá  dịch  vụ khám 
bệnh, chữa bệnh y học gia đình, mức giá dịch vụ 

cấp cứu ngoại viện chưa được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định theo pháp luật về khám  bệnh,  

chữa  bệnh  và  tỷ lệ đồng  chi  trả của người  bệnh  

khi  sử dụng  dịch  vụ cấp  cứu ngoại  viện để làm 

cơ sởthực  hiện  việc  hỗ trợ thanh toán quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này. 

Sở Y tế Các sở: Tài chính 
và  các  sở, ban,   

ngành   liên quan 

Tháng 

5/2025 

98.  Quyết định ban hành quy Điểm c khoản 2 Điều  26: Mức  giá  dịch  vụ khám Sở Y tế Các Sở: Tài Tháng 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật  dịch  vụ cấp cứu 

ngoại viện. (Thực hiện 

điểm c khoản 2 Điều 26 

của Luật Thủ đô) 

bệnh, chữa bệnh y học gia đình, mức giá dịch vụ 

cấp cứu ngoại viện chưa được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định theo pháp luật về khám  bệnh,  

chữa  bệnh  và  tỷ lệ đồng  chi  trả của người  bệnh  

khi  sử dụng  dịch  vụ cấp  cứu ngoại  viện để làm 

cơ sở thực  hiện  việc  hỗ trợ thanh toán quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này. 

chính và  các  sở, 

ban,   ngành   

liên quan 

5/2025 

99.  Quyết định quy định việc 
điều chỉnh vị trí việc làm, 

cơ cấu ngạch công chức, 

cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp 

của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của Thành phố. 

(Thực hiện khoản 2 Điều 

10 của Luật Thủ đô) 

Khoản 2 Điều 10: UBND Thành phố quy định 

việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 

chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

 

Sở Nội vụ Các sở, ngành 

có liên quan. 

 

Tháng 

6/2025 

100.  Quy định chi tiết về mẫu 
công bố thông tin dự án 

thu hút nhà đầu tư chiến 

lược bao gồm yêu cầu sơ 

bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư; 

hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án. (Thực hiện điểm g 

khoản 4 Điều 41 của Luật 

Thủ đô) 

Điểm g khoản 4 Điều 41: g) Ủy ban nhân dân 
Thành phố quy định chi tiết về mẫu công bố thông 

tin dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược bao gồm yêu 

cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở: Xây 
dựng, Giao thông 

vận tải, BQL 

Đường sắt đô thị, 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn, BQL Khu 

CNC Hoà Lạc và 

các Sở, ngành 

liên quan 

Tháng 

7/2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

101.  Quyết định ban hành quy 

định về việc điều chỉnh, 

bổ sung chương trình giáo 

dục mầm non, giáo dục 

phổ thông của Thành phố. 
(Thực hiện điểm c khoản 

5 Điều 22 của Luật Thủ 

đô) 

Điểm c, khoản 5, Điều 22: Ủy ban nhân dân Thành 

phố quy định việc điều chỉnh, bổ sung chương trình 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với một 

số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại cơ sở 

giáo dục công lập chất lượng cao để phù hợp với 
điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô theo 

hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc 

tế. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Tài 

chính, Nội vụ, 

Văn phòng 

UBND TP và các 

sở, ngành có liên 

quan;  

Năm 2025 

102.  Quyết định ban hành tiêu 
chí cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh chất lượng cao, 

hiện đại trên địa bàn 

Thành phố. (Thực hiện 

điểm a khoản 3 Điều 26 

của Luật Thủ đô) 

Điểm a khoản 3 Điều 26: 

3. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau 

đây: 

a) Quy định tiêu chí cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

chất lượng cao, hiện đại trong lĩnh vực y tế thuộc 

phạm vi quản lý của Thành phố để được hưởng ưu 

đãi đầu tư theo quy định tại Điều 43 của Luật này; 

Sở Y tế Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng và  các  

sở, ban,   ngành   

liên quan 

Năm 2025 

103.  Quyết định ban hành quy 

định về quản lý hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh y 

học gia đình. (Thực hiện 

điểm c khoản 3 Điều 26 

của Luật Thủ đô) 

Điểm c khoản 3 Điều 26: 

3. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau 

đây: 

c) Quy định việc đăng ký cung cấp dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh y học gia đình, quản lý hoạt động 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình 

hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi 

hoạt động chuyên môn về y học gia đình trên địa 

bàn Thành phố.   

Sở Y tế Các Sở, ngành 

lien quan 

Năm 2025 

104.  Quyết định ban hành quy Khoản 11 Điều 20: Ủy ban nhân dân Thành phố UBND quận Các Ban của Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

định về tổ chức, hoạt 

động của Quỹ Bảo tồn 

khu vực nội đô lịch sử. 

(Thực hiện khoản 11 Điều 

20 của Luật Thủ đô) 

quyết định thành lập, quy định tổ chức, hoạt động 

của Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô. 

Hoàn Kiếm HĐND TP.  

Các Sở: Nội vụ, 

Xây dựng, Quy 

hoạch kiến trúc, 

Văn hoá Thể 
thao và các cơ 

quan liên quan 

105.  Quyết định ban hành điều 

lệ, quy chế đầu tư của 

Quỹ đầu tư mạo hiểm. 

(Thực hiện khoản 3 Điều 

36 của Luật Thủ đô) 

Khoản 3 Điều 36: Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành điều lệ, quy chế đầu tư của Quỹ đầu tư mạo 

hiểm. 

Sở Khoa học và 

công nghệ 

Các sở: Tài 

chính, Nội vụ và 

các sở, ngành có 

liên quan. 

Năm 2025-

2026 

106.  Quyết định ban hành quy 
định việc điều chỉnh trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền của 

các cơ quan liên quan 

trong quá trình giải quyết 

công việc phù hợp với việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được phân cấp, ủy 

quyền. (Thực hiện khoản 

7 Điều 14 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 7 Điều 14: Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành văn bản quy định việc điều chỉnh trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan liên quan 

trong quá trình giải quyết công việc phù hợp với 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

cấp, ủy quyền theo quy định tại Điều này bảo đảm 

yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, không quy 

định thêm thành phần hồ sơ, không tăng thêm yêu 

cầu, điều kiện, thời gian giải quyết thủ tục đang áp 

dụng. 

Sở Nội vụ Tư pháp, Văn 
phòng UBND 

Thành phố, các 

sở, ban, ngành 

TP 

Theo đề 
xuất của các 

cơ quan, 

đơn vị 

107.  Quyết định ban hành quy 

định về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, định mức kinh tế - 

kỹ thuật, định mức chi 

Khoản 5 Điều 37: Quyết định đầu tư dự án đầu tư 

công, phê duyệt dự án PPP đã được Hội đồng 

nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; quyết 

Sở Tài chính  Các sở, ban, 

ngành, quận, 

huyện liên quan 

Theo đề 

xuất của các 

cơ quan 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

phí, đơn giá, giá dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

phương thức thực hiện, 

phương thức thanh toán. 

(Thực hiện khoản 5 Điều 

37 của Luật Thủ đô) 

định lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật trong nước và nước ngoài; quy định tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, 

định mức chi phí, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh 

vực, phương thức thực hiện, phương thức thanh 

toán khác với quy định hoặc chưa được quy định 

trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phù 

hợp với tình hình thực tế, đặc điểm và nhu cầu 

xây dựng, phát triển Thủ đô; tổ chức thẩm định, 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối 

với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu 

tư, chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

 Văn bản cá biệt (07 văn bản) 

108.  Đề án xác định khu vực 

cần thực hiện cải tạo, 

chỉnh trang đô thị. (Thực 

hiện khoản 5 Điều 20 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 5 Điều 20: Đối với khu vực thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này mà chưa có dự 

án cải tạo, chỉnh trang đô thị thực hiện theo quy 

định tại khoản 4 Điều này, Ủy ban nhân dân Thành 

phố có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần 
cải tạo, chỉnh trang đô thị; tổ chức công bố công 

khai các khu vực cần cải tạo, chỉnh trang đô thị kèm 

theo các thông tin về vị trí, ranh giới và các chỉ tiêu 

quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch phân khu đã 

được phê duyệt để kêu gọi đầu tư.... 

Sở Quy hoạch và 

Kiến trúc 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Xây 

dựng, Văn hoá và 

thể thao, Tài 

nguyên và môi 

trường, BQL 

Đường sắt đô thị, 

Viện Quy hoạch 

xây dựng; UBND 

quận Hoàn Kiếm, 

Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

Ba Đình. 

109.  Quyết định ban hành danh 

mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ trọng điểm của 

Thủ đô. (Thực hiện khoản 

1 Điều 23 của Luật Thủ 

đô) 

Khoản 1 Điều 23: Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

trọng điểm của Thủ đô. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở, ban, 

ngành liên quan; 

 

Năm 2025 

110.  Quyết định, công bố danh 

mục lĩnh vực ưu tiên, 

khuyến khích đăng ký 

thực hiện thử nghiệm có 

kiểm soát. (Thực hiện 

điểm a khoản 6 Điều 25 

của Luật Thủ đô) 

Điểm a Khoản 6 Điều 25: Ủy ban nhân dân Thành 

phố quyết định, công bố danh mục lĩnh vực ưu tiên, 

khuyến khích đăng ký thực hiện thử nghiệm có kiểm 

soát. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở, ban, 

ngành liên quan; 

 

Năm 2025 

111.  Đề án thành lập Sàn giao 

dịch khoa học và công 

nghệ của Thành phố 

(Thực hiện Điều 23 của 

Luật Thủ đô) 

Khoản 2 Điều 10: Căn cứ vào nguyên tắc, điều 

kiện, tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định của pháp luật, quyết định thành lập 

mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản 

lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo trình tự, 

thủ tục do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; 

Điều 23: 1. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa 

học và công nghệ; ưu tiên nguồn lực đầu tư xây 

dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao 

công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở, ban, 

ngành liên quan; 

 

Năm 2025 

112.  Đề án thành lập Quỹ Bảo Khoản 11 Điều 20: Ủy ban nhân dân Thành phố UBND quận Các Ban của Năm 2025 
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STT Tên văn bản Nội dung giao quy định trong Luật Thủ đô Đơn vị chủ trì 

 

Đơn vị  phối hợp 

Thời gian 

trình 

UBNDTP 

tồn khu vực nội đô lịch 

sử. (Thực hiện khoản 11 

Điều 20 của Luật Thủ đô) 

quyết định thành lập, quy định tổ chức, hoạt động 

của Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử của Thủ đô. 

Hoàn Kiếm HĐND TP.  

Các Sở: Nội vụ, 

Xây dựng, Quy 

hoạch kiến trúc, 

Văn hoá Thể 
thao và các cơ 

quan, UBND 

quận, huyện, thị 

xã liên quan 

113.  Đề án thành lập Trung 

tâm công nghiệp văn hoá 

ở bãi sông, bãi nổi sông 
Hồng. (Thực hiện khoản 7 

Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Khoản 7 Điều 21: 7. Thành phố Hà Nội được xây 

dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, 

bãi nổi sông Hồng và khu vực khác có lợi thế về vị 

trí không gian văn hóa phù hợp với quy hoạch. 

UBND quận 

Hoàn Kiếm 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các Sở: Nội vụ, 

Xây dựng, Quy 

hoạch kiến trúc, 

Văn hoá Thể 

thao và các cơ 

quan liên quan 

Năm 2025 

114.  Đề án thành lập khu phát 
triển thương mại và văn 

hóa. (Thực hiện khoản 8 

Điều 21 của Luật Thủ đô) 

Khoản 8 Điều 21: đ) Ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt đề án thành lập, các khoản thu, mức thu, 

đối tượng nộp, miễn, giảm, cơ chế quản lý, chi tiêu 

tài chính, quy chế hoạt động của khu phát triển 

thương mại và văn hóa; ban hành quyết định cho 

phép thành lập khu phát triển thương mại và văn 

hóa; phê duyệt thành viên Hội đồng quản lý khu 

phát triển thương mại và văn hóa. 

UBND quận 

Hoàn Kiếm 

Các Ban của 

HĐND TP.  

Các sở: Văn hoá 

Thể thao, Xây 

dựng, Quy hoạch 

kiến trúc và các 

sở, ngành, 

UBND quận, 

huyện có liên 

quan; 

Năm 2025 
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